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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHỤNG HIỆP 

TỈNH HẬU GIANG 
 

Bản án số: 86/2024/DS-ST 

Ngày: 27 - 9 - 2024 

 /v:   /C    c m cố t i sản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  ồ  ữu  hắng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn  hế  ự 

 Ông Nguyễn  ăn Dương. 

- Thư ký phiên tòa: B  Mai  hị Cẩm Giang -  hư ký Tòa án nhân dân 

huyện Phụng  iệp, tỉnh  ậu Giang. 

Ng y 27 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở  òa án nhân dân huyện Phụng  iệp, 

tỉnh  ậu Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 168/2024/ LS -DS 

ng y 26 tháng 7 năm 2024, v  tranh ch p h p  ồng dân sự c m cố t i sản, theo 

Quyết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số: 156/2024/Q   S -DS ng y 26 tháng 8 năm 

2024 v  Quyết  ịnh ho n phi n tòa số: 113/2024/Q S -DS ng y 10 tháng 9 

năm 2024, giữa các  ương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty cổ ph n S Có Ngay  

 ịa chỉ: Số A N, phường B, th nh phố  , tỉnh Nghệ An; 

Đại diện theo pháp luật: KANOKW PAISAL NAPA , chức vụ: Giám 

 ốc; 

Đại diện theo ủy quyền: Phạm  hanh  , chức vụ: Nhân vi n Công ty cổ 

ph n S Có Ngay, chi nhánh  ậu Giang – V1 

 ịa chỉ:  p 1, thị tr n N, huyện  , tỉnh  ậu Giang. Có mặt. 

-    đơn: Dương Chó C, sinh năm 1986 

 ịa chỉ:  p L, x  L, huyện P, tỉnh  ậu Giang.  ắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 rong  ơn khởi kiện ng y 06 tháng 7 năm 2024,  ại diện theo pháp luật 

của nguy n  ơn trình b y:  

  o ng y 14 tháng 12 năm 2023, bị  ơn l  b  Dương Chó C có c m cố 

cho Công ty cổ ph n S Có Ngay, chi nhánh H1 –  ị  hủy 1 01 xe mô tô, nh n 

hiệu: YAMA A, loại: M KING, biển số: 95E1-786.93, số khung: 
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M 3UG0750LK057678, số máy: G3E6E567126; số ti n c m cố l  19.230.000 

 ồng.  hời hạn c m cố, l i su t v  các khoản phí thỏa thuận như sau:  hời hạn 

c m cố: 12 tháng; phí quản lý hồ sơ: 0,5%/tháng; l i su t: 1,1%/tháng, l i su t 

quá hạn bằng 150% so với l i su t trong hạn; thanh toán n  gốc v  n  l i theo 

 ịnh kỳ h ng tháng, mỗi tháng 1.774.007  ồng, tính từ tháng 01 năm 2024  ến 

tháng 12 năm 2024. Sau khi c m cố xe, bị  ơn tiếp tục ký kết h p  ồng mư n lại 

xe với thời hạn l  30 ng y, thỏa thuận bị  ơn phải trả các khoản phí mư n xe, cụ 

thể: Phí bảo dưỡng v  hao mòn xe khi mư n l  961.500  ồng/tháng; phí thu hồi, 

xử lý t i sản c m cố xe máy l  1.000.000  ồng. 

Nguy n  ơn khởi kiện y u c u  òa án giải quyết: Bu c bị  ơn trả lại t i 

sản    c m cố l  01 xe mô tô, nh n hiệu: YAMA A, loại: M KING, biển số: 

95E1-786.93, số khung: M 3UG0750LK057678, số máy: G3E6E567126. 

 rường h p bị  ơn không trả lại t i sản c m cố thì phải thanh toán cho nguy n 

 ơn các khoản tổng c ng l  17.293.943  ồng, bao gồm: N  gốc l  13.907.250 

 ồng; n  l i trong hạn l  666.627  ồng; n  l i quá hạn l  302.693  ồng; phí bảo 

dưỡng v  hao mòn khi mư n xe l  2.884.000  ồng; phí quản lý hồ sơ l  303.012 

 ồng; phí theo dõi hồ sơ l  200.000  ồng.  

 ại phi n tòa,  ại diện theo ủy quy n của nguy n  ơn xác  ịnh:  ừ lúc 

xác lập h p  ồng  ến nay, bị  ơn    trả cho nguy n  ơn các khoản gồm: N  gốc 

l  4.469.740  ồng, n  l i l  585.943  ồng, phí quản lý hồ sơ l  266.000  ồng. 

 iện còn n  gốc 14.760.259  ồng v  n  l i phát sinh. 

 ại diện theo ủy quy n của nguy n  ơn xin rút m t ph n y u c u khởi 

kiện, v  việc:  òi bị  ơn trả lại t i sản    c m cố v  trả các khoản phí gồm: Phí 

bảo dưỡng v  hao mòn khi mư n xe l  2.884.000  ồng; phí quản lý hồ sơ l  

303.012  ồng; phí theo dõi hồ sơ l  200.000  ồng. Giữ nguy n y u c u khởi kiện 

 òi bị  ơn trả n  gốc còn lại v  l i su t phát sinh, cụ thể: N  gốc l  14.760.259 

 ồng, n  l i trong hạn l  714.954  ồng, n  l i quá hạn l  1.031.144  ồng, tổng 

c ng l  16.506.357  ồng. 

Bị  ơn l  b  Dương Chó C vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng tại  òa 

án n n không có lời trình b y. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Sau khi nghi n cứu các t i liệu có trong hồ sơ vụ án  ư c thẩm tra tại 

phi n tòa v  căn cứ v o kết quả tranh luận tại phi n tòa,   i  ồng xét xử nhận 

 ịnh: 

[1]  ranh ch p giữa các  ương sự l  tranh ch p h p  ồng dân sự c m cố 

t i sản, thu c thẩm quy n giải quyết của  òa án nhân dân huyện Phụng  iệp 

theo quy  ịnh tại khoản 3  i u 26,  iểm a khoản 1  i u 35 v   iểm a khoản 1 

 i u 39 của B  luật  ố tụng dân sự. 
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[2]  ại phi n tòa, bị  ơn l  b  Dương Chó C     ư c triệu tập h p lệ  ến 

l n thứ hai nhưng v n vắng mặt m  không vì sự kiện b t khả kháng hoặc do trở 

ngại khách quan. Do  ó,   i  ồng xét xử tiến h nh xét xử vắng mặt bị  ơn theo 

quy  ịnh tại  iểm b khoản 2  i u 227 của B  luật  ố tụng dân sự.  

[3   ể chứng minh cho y u c u khởi kiện của mình, nguy n  ơn    cung 

c p cho  òa án t i liệu, chứng cứ l : 01   p  ồng c m cố lập tháng 12 năm 

2023; 01 Phụ lục h p  ồng c m cố lập tháng 12 năm 2023; 01 Phiếu  ăng ký 

c m cố xe máy lập tháng 12 năm 2023; 01 Gi y mư n xe lập tháng 12 năm 

2023, chứng minh n i dung thỏa thuận c m cố t i sản v  mư n t i sản như lời 

trình b y của nguy n  ơn l  có căn cứ. Ngư c lại, phía bị  ơn     ư c  òa án 

triệu tập h p lệ nhi u l n nhưng v n vắng mặt, không  ưa ra ý kiến phản  ối hay 

cung c p, giao n p cho  òa án t i liệu, chứng cứ chứng minh ý kiến phản  ối của 

mình  ối với y u c u khởi kiện của nguy n  ơn. Do  ó,   i  ồng xét xử căn cứ 

quy  ịnh tại các khoản 1, 2 v  4  i u 91 của B  luật tố tụng dân sự, tiến h nh 

giải quyết vụ án tr n cơ sở t i liệu, chứng cứ     ư c thu thập trong hồ sơ vụ án, 

ch p nhận ý kiến v  các chứng cứ, t i liệu nguy n  ơn    cung c p.  

[4]  ét y u c u khởi kiện của nguy n  ơn,   i  ồng xét xử xét th y: 

[4.1]  ại phi n tòa,  ại diện nguy n  ơn xin rút m t ph n  ơn khởi kiện 

 ối với các y u c u:  òi bị  ơn trả lại t i sản c m cố l  01 xe mô tô, nh n hiệu: 

YAMA A, loại: M KING, biển số: 95E1-786.93, số khung: 

M 3UG0750LK057678, số máy: G3E6E567126, v  các khoản gồm: Phí bảo 

dưỡng v  hao mòn khi mư n xe l  2.884.000  ồng; phí quản lý hồ sơ l  303.012 

 ồng; phí theo dõi hồ sơ l  200.000  ồng.  ét việc rút m t ph n y u c u khởi 

kiện của  ại diện nguy n  ơn l  tự nguyện,   i  ồng xét xử căn cứ quy  ịnh tại 

khoản 2  i u 244 của B  luật tố tụng dân sự, ch p nhận v   ình chỉ y u c u khởi 

kiện n y của nguy n  ơn. 

[4.2    p  ồng c m cố  ư c xác lập ng y 14 tháng 12 năm 2023, cùng 

ng y các  ương sự tiếp tục giao kết h p  ồng mư n t i sản, theo  ó bị  ơn mư n 

lại t i sản c m cố với thời hạn l  30 ng y.  uy nhi n, từ lúc xác lập h p  ồng 

c m cố v  h p  ồng mư n t i sản  ến nay, bị  ơn không trả lại t i sản c m cố    

mư n v  thực hiện nghĩa vụ  ư c bảo  ảm chưa   y  ủ l     vi phạm nghĩa vụ 

 ư c bảo  ảm. Do  ó, nguy n  ơn y u c u hủy bỏ h p  ồng do bị  ơn chậm 

thực hiện nghĩa vụ v  bu c bị  ơn thực hiện nghĩa vụ  ư c bảo  ảm l  có căn cứ. 

 ét h p  ồng c m cố t i sản l  việc m t b n (b n c m cố) giao t i sản 

thu c quy n sở hữu của mình cho b n kia (b n nhận c m cố)  ể bảo  ảm thực 

hiện nghĩa vụ.  uy các  ương sự không xác lập h p  ồng vay t i sản, nhưng 

thực ch t h p  ồng c m cố giữa các  ương sự  ư c xác lập l  nhằm bảo  ảm 

thực hiện nghĩa vụ của bị  ơn  ối với số ti n vay của nguy n  ơn l  19.230.000 

 ồng  ư c ghi nhận trong h p  ồng c m cố. Các b n thỏa thuận l i su t trong 
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hạn l  1,1%/ tháng, l i su t quá hạn bằng 150% so với l i su t trong hạn l  phù 

h p với quy  ịnh tại khoản 5  i u 466 v  khoản 2  i u 468 của B  luật dân sự 

năm 2015.  heo h p  ồng, các b n thỏa thuận thời hạn trả n  gốc v  l i theo 

 ịnh kỳ h ng tháng, mỗi tháng trả 1.774.007  ồng. Quá trình thực hiện h p  ồng, 

bị  ơn    trả n  gốc với số ti n 4.469.740  ồng, trả n  l i với số ti n 585.943 

 ồng.  uy khoản n  chưa  ến thời hạn t t toán, nhưng phía bị  ơn không thực 

hiện nghĩa vụ trả n    y  ủ theo h p  ồng l     vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Do 

 ó,  ại diện nguy n  ơn y u c u bị  ơn trả n  gốc còn lại l  14.760.259  ồng; trả 

n  l i trong hạn tính tr n n  gốc theo l i su t thỏa thuận trong h p  ồng l  

1,1%/tháng, tương ứng với thời hạn vay  ến hạn chưa trả l  714.954   ồng; trả 

n  l i quá hạn l  1,65%/tháng, tính tr n số n  gốc quá hạn chưa trả l  1.031.144 

 ồng l  phù h p với thỏa thuận của các  ương sự v   úng pháp luật,  ư c   i 

 ồng xét xử ch p nhận. 

[5]    án phí: Bị  ơn phải chịu to n b  án phí l  5% giá ngạch giá trị t i 

sản tranh ch p nguy n  ơn y u c u  ư c ch p nhận.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o khoản 3  i u 26,  iểm a khoản 1  i u 35,  iểm a khoản 1 

 i u 39, các  i u 91, 92, 144, 147, 217, 218,  iểm b khoản 2  i u 227 v  khoản 

2  i u 244 của B  luật  ố tụng dân sự; các  i u 309, 311, 314, 315, 424, 463, 

466, 468 v  494 của B  luật dân sự năm 2015;  i u 24, khoản 2  i u 26 Nghị 

quyết 326/2016/UB  Q 14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban  hường vụ Quốc h i. 

 uy n xử:  

1.  ình chỉ m t ph n y u c u khởi kiện của nguy n  ơn l  Công ty cổ 

ph n S Có Ngay, v  việc  òi bị  ơn l  b  Dương Chó C giao trả t i sản c m cố l  

01 xe mô tô, nh n hiệu: YAMA A, loại: M KING, biển số: 95E1-786.93, số 

khung: M 3UG0750LK057678, số máy: G3E6E567126, v  trả các khoản phí 

gồm: Phí bảo dưỡng v  hao mòn khi mư n xe l  2.884.000  ồng; phí quản lý hồ 

sơ l  303.012  ồng; phí theo dõi hồ sơ l  200.000  ồng. 

2. Ch p nhận y u c u khởi kiện còn lại của nguy n  ơn. Bu c bị  ơn l  b  

Dương Chó C có nghĩa vụ trả cho nguy n  ơn l  Công ty cổ ph n S Có Ngay (do 

ông Phạm  hanh    ại diện) số ti n l  16.506.357  ồng (mười sáu triệu năm 

trăm lẻ sáu nghìn ba trăm năm mươi bảy  ồng), trong  ó: N  gốc l  14.760.259 

 ồng; n  l i trong hạn l  714.954  ồng; n  l i quá hạn l  1.031.144  ồng.  

Kể từ ng y tiếp theo của ng y xét xử sơ thẩm cho  ến khi thi h nh án 

xong, b n phải thi h nh án còn phải chịu khoản ti n l i của số ti n còn phải thi 
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h nh án theo mức l i su t các b n thỏa thuận nhưng phải phù h p với quy  ịnh 

của pháp luật. 

3.    án phí: B  Dương Chó C phải chịu 825.300  ồng (tám trăm hai 

mươi lăm nghìn ba trăm  ồng) án phí dân sự sơ thẩm. Công ty cổ ph n S Có 

Ngay (do ông Phạm  hanh    ại diện)  ư c nhận lại số ti n tạm ứng án phí    

n p l  432.000  ồng (bốn trăm ba mươi hai nghìn  ồng) theo bi n lai thu số 

0007001 ng y 26 tháng 7 năm 2024 của Chi cục  hi h nh án dân sự huyện 

Phụng  iệp, tỉnh  ậu Giang.  

4.  rường h p bản án, quyết  ịnh  ư c thi h nh theo  i u 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người  ư c thi h nh án dân sự, người phải thi h nh án dân sự có 

quy n thỏa thuận thi h nh án, quy n thi h nh án, tự nguyện thi h nh án hoặc bị 

cưỡng chế thi h nh án theo quy  ịnh tại các  i u 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật thi h nh 

án dân sự; thời hiệu thi h nh án  ư c thực hiện theo quy  ịnh tại  i u 30 Luật 

thi h nh án dân sự. 

5. Các  ương sự có quy n l m  ơn kháng cáo trong thời hạn 15 ng y kể từ 

ng y tuy n án,  ối với  ương sự vắng mặt tại phi n tòa hoặc không có mặt khi 

tuyên án mà có lý do chính  áng thì thời hạn kháng cáo  ư c tính từ ng y nhận 

 ư c bản án hoặc bản án  ư c ni m yết theo quy  ịnh của B  luật tố tụng dân 

sự. 

Nơi nhận: 

-  AND tỉnh  ậu Giang; 

-  KSND  .Phụng  iệp; 

- Chi cục   ADS  .Phụng  iệp; 

- Các  ương sự; 

- Lưu   , hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Hồ Hữu Thắng 
 


